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MÔN THI : JAP 208 (B) Học kì: II

Thời gian : 07h30 - 20/05/2026   -   Phòng thi 501  - Tòa nhà F - Hòa Khánh Nam

SỐ CHỮ

1 29206954322 Nguyễn Thị Kim Anh JAP 208 B K29NNB

2 30204442068 Lưu Cẩm Anh JAP 208 B K30NNB

3 30206939503 Võ Thị Lan Anh JAP 208 B K30NNB

4 30206263263 Dương Thị Châu Âu JAP 208 B K30NNB

5 30202726913 Phan Nguyễn Thuỳ Dương JAP 208 B K30NNB

6 30208247770 Huỳnh Nguyễn Kỳ Duyên JAP 208 B K30NNB

7 30206954871 Lê Thị Hương Giang JAP 208 B K30NNB

8 30208126371 Nguyễn Vũ Thảo Giang JAP 208 B K30NNB

9 30206948462 Trần Thu Hiền JAP 208 B K30NNB

10 30214534493 Phan Hữu Trung Hiếu JAP 208 B K30NNB

11 30216959165 Nguyễn Đức Hội JAP 208 B K30NNB

12 30206959168 Nguyễn Huỳnh Bảo Khuyên JAP 208 B K30NNB

13 30206954876 Vũ Thùy Linh JAP 208 B K30NNB

14 30206959169 Nguyễn Thị Trúc Linh JAP 208 B K30NNB

15 30206243494 Ngô Thị Khánh Ly JAP 208 B K30NNB

16 30206954878 Lê Thị Trà My JAP 208 B K30NNB

17 29204965448 Trần Nguyễn Phương Mỵ JAP 208 B K29NNT

18 30206921988 Lê Quỳnh Như JAP 208 B K30NNB

19 29216955274 Nguyễn Văn Bảo Quốc JAP 208 B K29NNB

20 30201156788 Trần Thị Phương Thảo JAP 208 B K30NNB

21 30205163051 Nguyễn Thu Thảo JAP 208 B K30NNB

22 30206924551 Nguyễn Hồ Ái Thi JAP 208 B K30NNB

23 30206939523 Tôn Nữ Hà Thư JAP 208 B K30NNB

24 30206226418 Đặng Nguyễn Tiểu Tiên JAP 208 B K30NNB

25 29206940322 Phan Thị Kim Tuyến JAP 208 B K29NNB

26 30206939549 Tôn Nữ Hà Uyên JAP 208 B K30NNB

27 30206954883 Tiêu Thị Phương Uyên JAP 208 B K30NNB

28 30206963859 Lê Thị Thúy Vân JAP 208 B K30NNB
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